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( Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Luca 16,25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. TRẮC NGHIỆM VHTK 41

THÁNG CÁC LINH HỒN

01. Tháng 11 hằng năm, Giáo Hội dành để cầu nguyện cho ai?

a.
Những người di dân

b.
Những cô nhi quả phụ 

c.
Các linh hồn 

d.
Các người dự tòng 

02. Khi viếng nghĩa trang vào ngày 1 – 8/11, và làm theo những điều luật định, chúng ta được lãnh nhận ơn gì?

a.
Ơn chết lành 

b.
Ơn toàn xá

c.
Ơn kính sợ Chúa

d.
Ơn khôn khoan 

03. Đâu là những điều kiện để lãnh nhận ơn toàn xá?

… … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … 

04. Ơn toàn xá mà chúng ta lãnh nhận từ ngày 1 – 8/11 được dành cho ai?

a.
Các bệnh nhân 

b.
Chính chúng ta 

c.
Các linh hồn

 d.
Người thân 

05. Khi đau ốm người tín hữu thường lãnh nhận Bí tích gì?

a.
Bí tích Thánh Thể 

b.
Bí tích Xức dầu bệnh nhân 

c.
Bí tích Thêm Sức 

d.
Bí tích Giao Hòa

06. Để lãnh nhận ơn toàn xá trong những ngày 1 – 8/11, chúng ta phải làm những việc gì?

a.
Xưng tội, rước lễ 

b.
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng

c.
Đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính 

d.
Viếng nghĩa trang 

c.
Chỉ a, b và c đúng 

d.
Cả a, b, c và d đúng 

07. Sau khi chết, linh hồn con người được thanh luyện ở đâu?

a.
Thiên đàng 


b.
Hỏa ngục 

c.
Luyện ngục


d.
Nước Trời 

08. Ai đã quyên tiền gởi về Giê ru salem xin dâng lễ đền tội cho những người đã chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi? (2Mcb 12,38-45)

a.
Vua Saun 


b.
Vua Đavít 

c.
Ông Tôbia


d.
Ông Giuđa Mácabê 

09. Việc các tín hữu còn lữ hành trên trần gian, có thể giúp đõ các linh hồn nơi luyện ngục bằng cách dâng lời cầu khẩn, đặc biệt là thánh lễ và cả những việc bố thí, ân xá và những việc hãm mình để cầu cho họ, gọi là gì ?

a.
Lời cầu nguyện chung 

b.
Tính duy nhất của Hội Thánh 

c.
Các thánh thông công

d.
Sự hợp nhất trong Giáo Hội

10. “Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha”. Đây là lời của ai?

a.
Thánh Phêrô 

b.
Thánh Phaolô 

c.
Thánh Giacôbê 

d.
Thánh Gioan 

III. Ô CHỮ VHTK 41

Ô CHỮ THÁNG CÁCH LINH HỒN 2
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NHỮNG GỢI Ý

01. Khi làm những việc theo luật định trong những ngày 1 – 8/11 hằng năm chúng ta lãnh nhận được ơn gì?

02.  Đây là 1 trong những điều kiện để lãnh nhận ơn toàn xá.

03. Ngoài những điều kiện thông thường, từ 1 – 8/11, chúng ta phải viếng đâu để lãnh nhận ơn toàn xá?

04. Sau khi chết, các linh hồn được thanh tẩy tại đâu?

05. Sau khi chết, linh hồn hay thân xác chịu phán xét riêng?

06. Ai đã quyên tiền gởi về Giê ru salem xin dâng lễ đền tội cho những người đã chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi? (2Mcb 12,38-45)


07. “Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha”. Đây là lời của ai? (Gcb 5,14-15)

08. Theo lịch sử ghi nhận, ai là người đã lập lễ cầu hồn vào ngày 2 tháng 11? (x. Website Đa Minh Việt Nam)
09. Đức Giáo hoàng nào đã thiết lập lễ Cầu hồn trong Giáo Hội Rôma? (x. Website Đa Minh Việt Nam)

10. “Ông là người giàu có nhất trong số các con cái Phương Đông. Các con trai ông có thói quen luân phiên tới nhà nhau tiệc tùng.5 Mỗi khi hết vòng tiệc tùng, ông cho gọi họ đến để thanh tẩy họ; rồi ông dậy thật sớm, dâng lễ toàn thiêu cho mỗi người trong họ, vì ông tự nhủ: "Biết đâu các con trai ta đã chẳng phạm tội và nguyền rủa Thiên Chúa trong lòng! " Người cha này tên là gì? (G 1,3b-5)

IV. THỬ TÀI VHTK 41

20. B. 15. SẮP XẾP TỪ VỰNG  (  2

Tên của 3 nhân vật dưới đây gồm 5 chữ cái đã bị cắt đôi và được thêm vào 1 số từ khác. Bạn hãy sắp xếp những từ này lại sao cho mỗi cặp từ xuất hiện 1 nhân vật.

KHETGIO

ANCARA

RETAGIE

SUNAAM

GAPASIM

ONATAT

Gợi ý : 

Trong những từ này có nhân vật GIESU

21. B. 11. NHANH MẮT  (   

Các nhân vật này được sắp xếp theo 1 nguyên tắc logic nhất định. Bạn hãy xem những nhân vật này là ai?

G 

OPG

QIGSP

EBLGT

RVKSKOKP

EBDBSKB

UPNB

BEBN

NPTG

HKVEB
Gợi ý : 

Trong những từ này có nhân vật E 

Đáp án : Bạn hãy thay thế những mẫu tự này bằng những mẫu tự đứng trước nó.

E , NOE, PHERO, DAKEU

QUIRINIO, DACARIA, TOMA

ADAM, MOSE, GIUDA

“Con hãy nhớ đến mẹ mỗi khi dâng thánh lễ”.

Lời thánh Monica

V. CÂN NÃO VHTK 41

A. 37. VÒNG QUAY KỲ DIỆU 1 (  (
Bạn hãy đặt những mẫu tự đã cho vào những ô thích hợp trong mỗi góc để tạo ra 2 nhân vật, 1 được đọc theo kim đồng hồ và 1 được đọc ngược kim đồng hồ. Đây là 2 nhân vật nào ?
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Gợi ý : 
Góc a : KNCO

Góc b : ANNI

Góc c : RONA

Góc d : AAIN

V. CÂN NÃO VHTK 41

B.
41.  HÃY CÙNG ĐỌC ETTE  (  (
	E
	E
	E
	E

	E
	T
	T
	E

	E
	T
	T
	E

	E
	E
	E
	E


Bà ÉTTE

một  người Do thái 

được vua Asuêrô chọn làm Hoàng Hậu 

( Et 1,1…).

Có tất cả bao nhiêu cách để đọc được từ ETTE theo đúng thứ tự sắp xếp của các chữ cái trong từ đó ở hình trên ? 

Không có 1 chữ nào được đọc 2 lần trong từ ETTE.
"Vì tưởng nhớ, cầu nguyện cho những người đã an nghỉ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc đạo đức và thánh thiện" 

(2Mcb 12,53-45)

ĐÁP ÁN :
VUI HỌC THÁNH KINH 41

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN 

I. HÌNH TÔ MÀU VHTK 41

( Về Thiên Đàng

( 
Ông Ápraham đáp: 

"Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, 

con đã nhận phần phước của con rồi; còn Ladarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Ladarô được an ủi nơi đây, 

còn con thì phải chịu khốn khổ.

Thánh Luca 16,25
II. TRẮC NGHIỆM VHTK 41

THÁNG CÁC LINH HỒN

01. c.
Các linh hồn 

02. b.
Ơn toàn xá

03. Kinh Lạy Cha + Kinh Tin Kính + Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng + Xưng tội + Rước lễ + Ăn năn dốc lòng chừa, từ bỏ tội lỗi + Viếng nhà thờ (hay nghĩa trang)

04. c.
Các linh hồn

05. b.
Bí tích Xức dầu bệnh nhân 

06. d.
Cả a, b, c và d đúng 

07. c.
Luyện ngục

08. d.
Ông Giuđa Mácabê (2Mcb 12,38-45)
09. c.
Các thánh thông công

10. c.
Thánh Giacôbê (Gcb 5,14-15)
III. Ô CHỮ VHTK 41

Ô CHỮ THÁNG CÁCH LINH HỒN 2

Đáp án:

01. Ơn toàn xá
02.  Rước lễ
03. Nghĩa trang
04. Luyện ngục

05. Linh hồn

06.
Ông Giuđa Mácabê (2Mcb 12,38-45)

07. Thánh Giacôbê (Gcb 5,14-15)

08. Thánh Odilo (x. Website Đa Minh Việt Nam)
09. Đức Giáo hoàng Gioan XIV (x. Website Đa Minh Việt Nam)

10. Ông Gióp (G 1,3b-5)

IV. THỬ TÀI VHTK 41

20. B. 15. SẮP XẾP TỪ VỰNG  (  2

Đáp án : Quan sát nhân vật được gợi ý, ta thấy thừa 4 mẫu tự đầu và 4 mẫu tự cuối. Với 2 nhóm còn lại, ta loại bỏ 4 mẫu tự đầu và 4 mẫu tự cuối là thấy những nhân vật cần tìm. 

GIOAN – GIESU - SIMON

21. B. 11. NHANH MẮT  (  (ĐỨNG TRƯỚC) 

Đáp án : Bạn hãy thay thế những mẫu tự này bằng những mẫu tự đứng trước nó.

E , NOE, PHERO, DAKEU

QUIRINIO, DACARIA, TOMA

ADAM, MOSE, GIUDA

V. CÂN NÃO VHTK 41

A. 37. VÒNG QUAY KỲ DIỆU 1 (  (
Đáp án :  Môn đệ KHANANIA




 Ông ANRONICO

B. 41.  HÃY CÙNG ĐỌC ETTE  (
Đáp án :

Cụm ET từ đỉnh liền kề với 15 cụm TE. Vậy từ 4 đỉnh ta có : 4 x 15 = 60 cách đọc từ ETTE.

Cụm ET từ cạnh (thẳng) liền kề với 14 cụm TE. Vậy từ 8 điểm ở cạnh ta có : 8 x 14 = 112 cách đọc từ ETTE.

Cụm ET từ cạnh (xéo) liền kề với 14 cụm ET. Vậy từ 8 điểm ở cạnh ta có : 8 x 14 = 112 cách đọc từ ETTE.

Như vậy qua hình trên ta có :

2 x 112 +60 = 284 cách đọc từ ETTE
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CHÚA NHẬT XXXIII  THƯỜNG NIÊN 

I. HÌNH TÔ MÀU VHTK 42
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( Chủ đề của  hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( Bạn hãy viết lại câu Thánh Kinh sách Khải huyền 5,13
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II. TRẮC NGHIỆM VHTK 42

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

01. Giáo Hội Việt nam có bao nhiêu vị tử đạo được phong hiển thánh ?


a.
113



b.
117


c.
118



d.
120

02. Đức Giáo hoàng nào đã phong hiển thánh cho các vị tử đạo Việt nam ?

a.
Đức Giáo hoàng Piô XII.


b.
Đức Giáo hoàng Gioan XXIII.


c.
Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.


d.
Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI.

03. Người tín hữu tử đạo đầu tiên ở Đàng Trong tên là gì?


a. Bà Anê Lê Thị Thành




b. Thầy Anrê Phú Yên (26.7.1644)


c. Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh




d. Anh Phanxicô

04.
Người tín hữu đầu tiên của Giáo Hội Việt Nam tên là gì?


a. Công Chúa Mai Hoa





b. Ông Đỗ Hưng Viễn


c. Bà Lê Thị Thành





d. Thầy Anrê Phú Yên

05. Người tín hữu tử đạo đầu tiên ở Đàng Ngoài tên là gì?


a. Bà Anê Lê Thị Thành




b. Thầy Anrê Phú Yên


c. Cha Phaolô Lê Bảo Tịnh




d. Anh Phanxicô

06. Các chứng nhân đức tin của Giáo Hội  Việt nam được tuyên thánh vào ngày nào?


a. Ngày 01.01.1988





b. Ngày 19.06.1988


c. Ngày 29.06.1988





d. Ngày 01.11.1988

07. Thầy giảng Anrê Phú Yên được Đức giáo hoàng nào tôn phong lên bậc chân phước?

a. ĐGH Alexandro VII





b. ĐGH Gioan XXIII 


c. ĐGH Piô XII






d. ĐGH Gioan Phalô II

08. Ngài là giáo sư chủng viện Trung Linh, là linh mục Việt Nam tử đạo đầu tiên. Ngài để lại dấu ấn sâu đậm khi diễn ra Hội Đồng Tứ Giáo tại phủ của chú Chúa Trịnh Sâm. Nơi đây đại diện của 4 tôn giáo Khổng – Tử – Lão và Thiên Chúa  trình bày về nguồn gốc con người, mục đích cuộc đời và đời sau của mỗi người. 

a.
Lm Vinh sơn PHẠM HIẾU LIÊM


b.
Lm  Giuse MARCHAND DU 

c.
Lm Phaolô LÊ BẢO TỊNH 


d.
Lm Philipphê PHAN VĂN MINH
09. Ngài là giám đốc chủng viện Vĩnh Trị, là người yêu mến  thánh giá đến nỗi người ta gọi kháo nhau : Ông này nghiện thánh giá. Tên ngài là gì?


a.
 Lm Anrê TRẦN AN DŨNG LẠC 


b.
Lm  Giuse MARCHAND DU 

c.
Lm Phaolô LÊ BẢO TỊNH 


d.
Lm Philipphê PHAN VĂN MIN
10. Một người thừa sai Paris, cuộc tử đạo của ngài mang màu sắc bi tráng nhất. Ngài là vị tử đạo duy nhất bị án bá đao, nghĩa là bị cắt xẻo đủ 100 nhát trước khi bị chặt làm 4 phần, còn thủ cấp bị nghiền nát đổ xuống biển.


a.
Giuse MARCHAND DU Lm


b.
Ignatiô DELGADO Y  Gm


c.
Têphanô CUENOT THỂ  Gm


d.
Đaminh HENARES MINH Gm

III. Ô CHỮ VHTK 42

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
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NHỮNG GỢI Ý :
01. Một linh mục thừa sai Paris, cuộc tử đạo của ngài mang màu sắc bi tráng nhất. Ngài là vị tử đạo duy nhất bị án bá đao, nghĩa là bị cắt xẻo đủ 100 nhát trước khi bị chặt làm 4 phần, còn thủ cấp bị nghiền nát đổ xuống biển.

02. Là linh mục, một người con của giáo phận Vĩnh Long được vinh dự cùng soạn tự điển với Đức cha Tabert Từ. Chủng viện giáo phận Vĩnh Long đã nhận ngài làm thánh bổn mạng.
03. Là thầy giảng dòng ba Đaminh, đã bị bắt cùng tử đạo với Đức cha Henares Minh. Thầy luôn nói : “Tôi sẵn sàng đi theo Đức cha Henares Minh cho đến chết , sẵn sàng chịu mọi cực khổ như ngài, kể cả cái chết dữ tợn nhất”.
04. Ngài là vị quan án, người làng Quần Cống, tỉnh Nam Định.

05. Quan thái bộc đời vua Tự Đức, bị dẫn đi xung quanh nội thành Huế 3 ngày rồi mới chém đầu.
06. Một linh mục bị xử tử dưới triều vua Minh Mạng, được mọi người quý trọng đến nỗi khi ra pháp trường họ xin được khiêng ngài, còn 10 lý hình được lệnh chém thì trốn hết.
07. Một linh mục bị bắt đến lần thứ 3 như là ý Chúa muốn. Ngài được lãnh phúc tử đạo tại Cửa Ô Cầu Giấy, Hà nội ngày 21.12.1839.
08. Ngài là chủng sinh can đảm, trước những lợi danh trần thế đã nói : “Tôi chỉ mong chức quyền trên trời, chớ không màng chi danh vọng trần thế”.
09. Ngài là Giám mục thừa sai Paris, đã xin Đgh Grêgôriô XVI chia địa Phận Đàng Trong thành hai Địa Phận Đông và Địa Phận Tây để dễ dàng chăm sóc, với khẩu hiệu :“Để tín hữu vững tin, phải đào tạo những tông đồ truyền giáo”.
10. Là thầy giảng dòng ba Đaminh, đi theo Đức cha Hermosilla, cùng bị bắt với Đức cha và được chết ở pháp trường Năm mẫu.
11. Thánh tử đạo làm nghề y sĩ, người làng Nhu Lý, Quảng Trị.
12. Một thương gia đầy lòng quảng đại chết dưới triều vua Thiệu Trị vì đã chở Đức giám mục Lefebre Nghĩa và các cha về nước. 

13. Ngài là giám đốc chủng viện Vĩnh Trị, là người yêu mến  thánh giá đến nỗi người ta gọi kháo nhau : Ông này nghiện thánh giá. 

14. Ngài là quan thị vệ dưới triều vua Minh Mạng, nên vua muốn hành hình diễn ra âm thầm, ban đêm.

15. Đức Giáo Hoàng đã phong các chân phước của Giáo Hội Việt Nam lên bậc hiển thánh.

16. Vị linh mục chết dưới triều vua Minh Mạng với chỉ dụ của vua : “Ông là người bản quốc, là đạo trưởng Giatô, bị bắt mà vẫn không chịu bỏ đạo, thật là người ngu muội, cố tình không theo đường phải, vậy trảm quyết ngay, giải về Nam Định làm gì ?”
17. Vị thánh nữ tử đạo của Giáo Hội VNam.
18. Ngài còn có tên gọi là Năm Thuông, có án lưu đày biệt xứ tại Vĩnh Long. Sau khi chết được đưa về quê tại Gò Thị. Hiện nay hài cốt của ngài ở tại chủng viện Làng Sông (Bình Định).
19. Là một người con của Tây Ban Nha, giám mục thuộc dòng Đaminh, luôn hăng say rao giảng Tin Mừng. Dẫu đã chết ở trong ngục, nhưng ngài vẫn bị đưa ra pháp trường chém đầu như án đã đề ra. 

20. Ngài là giáo sư chủng viện Trung Linh, là linh mục Việt Nam tử đạo đầu tiên. Ngài để lại dấu ấn sâu đậm khi diễn ra Hội Đồng Tứ Giáo tại phủ của chú Chúa Trịnh Sâm. Nơi đây đại diện của 4 tôn giáo Khổng – Tử – Lão và Thiên Chúa  trình bày về nguồn gốc con người, mục đích cuộc đời và đời sau của mỗi người.
IV. THỬ TÀI VHTK 42

22. SẮP XẾP TỪ VỰNG  (  4

Tên của 3 nhân vật dưới đây gồm 8 chữ cái đã bị cắt đôi và được thêm vào 1 số từ khác. Bạn hãy sắp xếp những từ này lại sao cho mỗi cặp từ xuất hiện 1 nhân vật.

REACKH

ELAONA

BAGIER

EMIAAP

CODORU

XILATA 

Gợi ý : 

Trong những từ này có nhân vật ACKHELAO 

23. NHÓM TỪ KHÁC BIỆT  (  3

Nhóm nhân vật nào không phù hợp với những nhóm còn lại.

A.

AQUILA

CONELIO

EUTYKHO

HOSE

B. 

QUATO

SANTIEN

URIGIA

XAPHIRA

C.

GIUSE

IXAAC

LADARO

NERON

D.

CAIPHA

GIESU

NATHANAEN

ADAM

V. CÂN NÃO VHTK 42

A. 38. VÒNG TRÒN NGƯỢC XUÔI  3 (  (
Bạn hãy điền vào những chữ cái còn thiếu vào dấu chấm hỏi để hoàn thành 2 vòng trò trên và tìm ra 2 nhân vật, 1 nam và 1 nữ. Biết rằng 1 hình tròn được đọc theo chiều kim đồng hồ, con hình tròn kia đọc theo chiều ngược kim đồng hồ.


[image: image8.wmf] 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image9.wmf] 


Tôi chắc chắn rằng, dầu sống hay chết, dù bất cứ cường quyền hay bạo lực nào, cũng không có thể phân rẽ tôi ra khỏi lòng kính mến Chúa Kitô" (Rom 8:35-39).

V. CÂN NÃO VHTK 42

B. 42.  HÃY CÙNG ĐỌC NUN  (  (
	N
	N
	N

	N
	U
	N

	N
	N
	N


Ông NUN 

là cha của Ông Giôsuê: 

Ông Giôsuê

người đã dẫn đưa dân Ítraen vào Đất Hứa (Gs 1,1…).

Có tất cả bao nhiêu cách để đọc được từ NUN theo đúng thứ tự sắp xếp của các chữ cái trong từ đó ở hình trên ? 

Bất kỳ chữ N nào cũng có thể là từ đầu tiên và cuối sùng của từ NUN.

Không có 1 chữ N nào được đọc 2 lần trong từ NUN. 

ĐÁP ÁN :

VUI HỌC THÁNH KINH 42

CHÚA NHẬT XXXIII  THƯỜNG NIÊN 

I. HÌNH TÔ MÀU VHTK 42

( Các Thánh Nam Nữ

( Tôi lại nghe mọi loài thụ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô:

"Xin kính dâng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên

lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng

đến muôn thuở muôn đời! "

Khải Huyền 5,13

II. TRẮC NGHIỆM VHTK 42

Đáp án :CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
01.
b.
117

02. c.
Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

03.
b. Thầy Anrê Phú Yên (26.7.1644)

04.
b. Ông Đỗ Hưng Viễn

05.
d. Anh Phanxicô

06.
b. Ngày 19.06.1988

07.
d. ĐGH Gioan Phalô II

08. a.
Lm Vinh sơn PHẠM HIẾU LIÊM

09. c.
Lm Phaolô LÊ BẢO TỊNH 

10.
a.
Giuse MARCHAND DU Lm

III. Ô CHỮ VHTK 42

ĐÁP ÁN:
Ô CHỮ 

CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

01. Lm  Giuse MARCHAND DU Linh mục 

02. Philipphê PHAN VĂN MINH
Linh mục

03. Phanxicô ĐỖ VĂN CHIỂU Thầy giảng 

04. Đaminh PHẠM TRỌNG KHẢM Quan án

05. Micae HỒ ĐÌNH HY Quan thái bộc 

06. Luca VŨ BÁ LOAN Linh mục 

07. Anrê TRẦN AN DŨNG LẠC Linh mục

08. Tôma TRẦN VĂN THIỆN Chủng sinh 

09. Têphanô CUENOT THỂ  Giám mục   

10. Giuse NGUYỄN DUY KHANG 

11. Simon PHAN ĐẮC HÒA Y sĩ 

12. Mátthêu LÊ VĂN GẪM Thương gia

13. Phaolô LÊ BẢO TỊNH Lm 

14. Phaolô TỐNG VIẾT BƯỜNG 

15. Đgh GIOAN PHAOLÔ II


16. Vinh sơn ĐỖ YẾN linh mục

17. Anê LÊ THỊ THÀNH
 

18. Anrê NGUYỄN KIM THÔNG  

19. Ignatiô DELGADO Y Giám mục

20. Vinh sơn PHẠM HIẾU LIÊM
  

Hàng dọc : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

IV. THỬ TÀI VHTK 42 
22. SẮP XẾP TỪ VỰNG  (  4

Đáp án : Quan sát nhân vật được gợi ý, ta thấy thừa 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự cuối. Với 2 nhóm còn lại, ta loại bỏ 2 mẫu tự đầu và 2 mẫu tự cuối là thấy những nhân vật cần tìm. 

ACKHELAO ,DORUXILA, GIEREMIA

23. NHÓM TỪ KHÁC BIỆT  (  3

Đáp án:

Nhóm A, B, C đều theo 1 nguyên tắc chung, là theo trật tự Alphabet cách 1 mẫu tự. Còn nhóm D không theo trật tự này.

V. CÂN NÃO VHTK 42

A. 38. VÒNG TRÒN NGƯỢC XUÔI  3 (  (
Đáp án :
 Ông BARABA (xuôi)




Bà DAMARI (ngược)

B. 42.  HÃY CÙNG ĐỌC NUN  (
Đáp án :

Từ chữ U trung tâm : chữ U liền kề với 8 chữ N, và từ NUN có 1 chữ U và 2 chữ N.

Vậy trong hình trên ta có :

( 9 - 1 )( 9 - 2) = 56 cách đọc từ NUN.
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VUI HỌC THÁNH KINH 43
LỄ CHÚA KITÔ VUA: CN XXXIV TN 

I. HÌNH TÔ MÀU VHTK 43
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( Chủ đề của  hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Gioan 18,37

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
II. TRẮC NGHIỆM VHTK 43

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:

LỄ CHÚA KITÔ VUA

01.  Giáo Hội Kitô giáo luôn kết thúc năm phụng vụ vào lễ gì?

a.
Lễ Hiển linh 

b.
Lễ Chúa Kitô  Vua 

c.
Lễ Các thánh Nam nữ 

d.
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

02.  Lễ Chúa Kitô Vua được thiết lập năm nào?

a.
1925

b.
1927

c.
1945

d.
1950

03. Đức Giáo hoàng đã thiết lập lễ Lễ Chúa Kitô Vua tên là gì?

a.
Đức Giáo hoàng Lêô XIII

b.
Đức Giáo hoàng Piô XI

c.
Đức Giáo hoàng Piô XII

d.
Đức Giáo hoàng Gioan XXIII

04.  Khi thiết lập lễ Lễ Chúa Kitô Vua, Đức Giáo hoàng muốn công bố những quyền bất khả xâm phạm của Chúa Kitô, đó là:

a.
Chúa Kitô là vua vũ trụ 

b.
Chúa Kitô là vua các thiên thần 

c.
Chúa Kitô là vua loài người 

d.
Cả a, b và c đúng 

05. Chúa Kitô thuộc dòng dõi vua nào?

a.
Vua Pharaô 

b.
Vua Salem 

c.
Vua Saun 

d.
Vua Đavít 

06.  Tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Lc 23,3)
a.
Tổng trấn Quiriniô

b.
Tổng trấn Phéttô

c.
Tổng trấn Philatô 

d.
Tổng trấn Phêlích 

07.  Vua Do thái đã xét xử Đức Giêsu tên là gì?

a.
Vua Ácríppa 

b.
Vua Philíp 

c.
Vua Hêrôđê 

d.
Vua Đavít 

08. “Ông có phải là Vua dân Do thái không?” Đây là lời của ai nói với Đức Giêsu? (Ga 18,33)

a.
Thượng tế Caipha
b.
Vua Hêrôđê

c.
Tổng trấn Philatô 

d.
Tên gian phi 

09.  “Chính Ngài nói Tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng Tôi” (Ga 18, 37). Đây là lời của ai?

a.
Ông gioan tẩy giả 

b.
Đức Giêsu 

c.
Ông Philatô 

d.
Ông khannan

10.  Khi chứng kiến cái chết của  Đức Giêsu trên thập giá, ai đã thốt lên: “Qủa thật, người này là con Thiên Chúa”? (Mc 15, 39)

a.
Ông Simon người Kyrênê 

b.
Viên đại đội trưởng 

c.
Đức Maria 

d.
Tông đồ Gioan

“ Không có tình yêu nào cao vời 

bằng tình yêu của người hiến mạng sống mình 

vì người mình yêu mến”

( Ga 15, 13 ).
II. Ô CHỮ VHTK 43

Ô CHỮ LỄ CHÚA KITÔ VUA
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Những gợi ý :

01. Đây là lời người gian phi sám hối nói với Đức Giêsu: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào ... ... , xin nhớ đến tôi!” (Lc 23, 42)

02. Theo Tin mừng thánh Máccô, sau khi chứng kiến viêc Đức Giêsu chết, ông đại đội trưởng đã tuyên nhận Đức Giêsu là ai? (Mc 15, 39)

03.  Quan tổng trấn Philatô nói Đức Giêsu là gì của người do thái? (Ga 18,33)

04. Người mà dân Do thái xin tha thay Đức Giêsu là ai? (Lc 23, 18)

05. Theo người tín hữ ai là vua vũ trụ ?

06. Tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu là ai? (Lc 23, 3)

07. Tổng trấn Philatô nói Đức Giêsu là Vua của dân nào? (Ga 18,33)

08.  Vua Do thái xét xử Đức Giêsu là ai? (Lc 23, 8)

09. Đức Giêsu thuộc dòng dõi vua nào? (Lc 1,30-34)

10. Nhờ bí tích gì chúng ta được tham dự vào vương quyền của Chúa Kitô?  

11. Trước tòa tổng trấn Philatô, người ta tố cáo Đức Giêsu ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế nào? (Lc 23, 2)

IV. THỬ TÀI VHTK 43

24. SẮP XẾP TỪ  (  3

Bạn hãy sắp xếp các mẫu tự dưới đây theo hàng dọc để thành những tên nhân vật.

AMM 

COL 

POR 

TIA

INA 

NTE 

OKH 

ARI

DAP 

EME 

ORO 

KHO

25. SẮP XẾP TỪ  (  4

Bạn hãy sắp xếp các mẫu tự dưới đây theo hàng dọc để thành những tên nhân vật.

UKH 

KHE 

POR

LOR 

VET 

ILA

AMA 

GIO 

ITK

Đáp án : Những nhân vật này là :

LORUKHAMA – GIOKHEVET - PORITKILA

Khi vừa nghe danh thánh Giêsu, 
cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; 
và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, 
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng :” Đức Giêsu Kitô là Chúa “
( Pl 2,10-11).
V. CÂN NÃO VHTK 43

A. 39. VÒNG TRÒN ĐÔI 1.(  (
Trong vòng tròn này là 2 nhân vật, 1 được đọc theo kim đồng hồ và 1 được đọc ngược kim đồng hồ. Đây là 2 nhân vật nào ?
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  MOSE
V. CÂN NÃO VHTK 43

B. 43.  CHIA 1 THÀNH 4 * 1  (  (
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi ô nhỏ là 1 nhân vật gồm 7 chữ cái. Bạn hãy xem đó là những nhân vật nào ?

	M
	
	
	G
	
	
	
	

	
	A
	A
	
	E
	T
	G
	

	
	T
	I
	
	
	Y
	
	A

	
	T
	C
	E
	
	
	P
	

	
	
	O
	
	K
	
	R
	I

	I
	
	
	B
	
	H
	
	E

	A
	
	
	
	U
	
	N
	

	
	H
	
	
	
	O
	
	


Gợi ý : 

Trong ô này có những nhân vật bắt đầu với những chữ  G, M, E & G

ĐÁP ÁN :

VUI HỌC THÁNH KINH 43
LỄ CHÚA KITÔ VUA
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN 

I. HÌNH TÔ MÀU VHTK 43

( Đức Giêsu  Trước Tòa Tổng Trấn Philatô

 ( " Ông Philatô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao? " Đức Giêsu đáp: "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. 

Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."

Gioan 18,37

II. TRẮC NGHIỆM VHTK 43

ĐÁP ÁN:

LỄ CHÚA KITÔ VUA

01.  b.
Lễ Chúa Kitô  Vua 

02.  a.
1925

03.  b.
Đức Giáo hoàng Piô XI

04.  d.
Cả a, b và c đúng 

05.  d.
Vua Đavít 

06.  c.
Tổng trấn Philatô (Lc 23,3)

07.  c.
Vua Hêrôđê (Lc 23,8)
08.  c.
Tổng trấn Philatô (Ga 18,33)
09.  b.
Đức Giêsu (Ga 18, 37).
10.  b.
Viên đại đội trưởng (Mc 15, 39)

II. Ô CHỮ VHTK 43

Đáp án:

Ô CHỮ LỄ CHÚA KITÔ VUA

01. Nước của ông (Lc 23, 42)

02. Con Thiên Chúa (Mc 15, 39)

03.  Vua(Ga 18,33)

04. Ông Baraba (Lc 23, 18)

05. Chúa Kitô 

06. Tổng trấn Philatô  (Lc 23, 3)

07. Dân Do thái (Ga 18,33)

08.  Vua Hêrôđê  (Lc 23, 8)

09.  Vua Đavít (Lc 1,30-34)

10. Bí tích Rửa tội 

11. Hoàng đế Xêda (Lc 23, 2)

IV. THỬ TÀI VHTK 43

24. B. 17. SẮP XẾP TỪ  (  3

Đáp án : Những nhân vật này là :

AMMINADAP - COLEMENTE

POROKHORO - ARITIAKHO

25. B. 17. SẮP XẾP TỪ  (  4

Đáp án : Những nhân vật này là :

LORUKHAMA – GIOKHEVET - PORITKILA

V. CÂN NÃO VHTK 43

A. 39. VÒNG TRÒN ĐÔI 1.(  (
Đáp án : 
Thượng tế KHANANIA




Ông ANRONICO

V. CÂN NÃO VHTK 43

B. 43.  CHIA 1 THÀNH 4 * 1  (
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Đáp án : 

MÁTTHIA, GIACÔBÊ,

ÊUTYKHÔ, GÁPRIEN




Đáp án:
xin xem trên website lebaotinhbmt.com
hoặc hungvinhson@gmail.com
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